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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/08/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 13/08/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 27.896,72 -0,29%

S&P500 3.373,43 -0,20%

Nasdaq 11.042,50 +0,27%

FTSE100 6.185,62 -1,50%

Shanghai Composite 3.320,73 +0,04%

Gold Spot 1.953 +1,84%

Dollar Index 93,34 -0,12%

US Dollar/ Brazil Real 5,3690 -1,18%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEU20 42,84 42,09 42,24 -0,43 -1,01% 397.831

CLEV20 43,10 42,37 42,52 -0,43 -1,00% 198.189

QOV20 45,58 44,82 44,96 -0,47 -1,03% 148.411

QOX20 46,01 45,30 45,43 -0,48 -1,05% 86.173

NGEU20 2,205 2,139 2,182 +0,030 +1,39% 175.924

NGEV20 2,347 2,282 2,324 +0,027 +1,18% 118.231

RBEU20 1,2496 1,2176 1,2348 -0,0090 -0,72% 54.239

RBEV20 1,1907 1,1636 1,1789 -0,0069 -0,58% 47.230
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo báo cáo tháng 08 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tổ chức này điều chỉnh giảm dự báo

nhu cầu dầu thô thế giới đi 140,000 thùng/ngày từ mức dự báo tháng trước xuống còn 91.95 triệu

thùng/ngày, thấp hơn so với nhu cầu hồi năm 2019 8.1 triệu thùng/ngày. Dự báo nhu cầu dầu năm 2021

cũng bị hạ 240,000 thùng/ngày xuống còn 97.1 triệu thùng/ngày.

Dự báo sản lượng khai thác Dầu thô của OPEC cũng bị hạ 1 triệu thùng/ngày trong quý 3 xuống còn

27.2 triệu thùng, hạ 900,000 thùng/ngày trong quý 4 xuống còn 29.5 triệu thùng/ngày.

▪ Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng khai thác Dầu thô của nước này trong tháng 07 tăng

0.6% so với năm ngoái lên 16.46 triệu tấn. Sản lượng khai thác lũy kế 7 tháng đầu năm nay đạt 113.5

triệu tấn, tăng 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng lọc dầu đạt 59.56 triệu tấn trong tháng 07, tương đương với 14.03 triệu thùng/ngày, tăng

12.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lọc dầu lũy kế 7 tháng đầu năm đạt tổng 378.65 triệu tấn,

tương đương 12.98 triệu thùng/ngày, tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

▪ Hãng dầu khí BP cho biết sản lượng khai thác dầu của hãng này tại Azeri giảm xuống 498,000 thùng

trong nửa đầu năm 2020.

▪ Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, tồn kho Khí gas tự nhiên của My tăng 58 tỷ feet khối

trong tuần kết thúc ngày 07/08.

▪ Số lượng đơn xin trợ cấp thất

nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống

dưới ngưỡng 1 triệu đơn, lần đầu tiên

kể từ tháng 03 năm nay.

▪ Giá Nhà mới tại Trung Quốc trong

tháng 07 tăng 0.5% so với tháng 06 và

tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 09 giảm 1% khi Cơ quan

Năng lượng Quốc tế hạ dự báo nhu cầu dầu thô toàn

cầu.

➢ Kháng cự: 43.79; 48.44 ➢ Hỗ trợ: 41.06; 36.42

▪ Giá Dầu thô Brent tháng 10 giảm 1%. Mỹ không đạt

được thỏa thuận về gói hỗ trợ tài chính gây áp lực lên

giá dầu thô.

➢ Kháng cự: 45.23; 48.94 ➢ Hỗ trợ: 44.28; 39.74
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 09 tăng 1.39% do thời

tiết nắng nóng và sản lượng khai thác giảm.

➢ Kháng cự: 2.218; 2.372 ➢ Hỗ trợ: 2.107; 1.977

▪ Giá Xăng RBOB tháng 09 giảm 0.72% theo đà giảm

của giá dầu.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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